
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2020

              PHÒNG ĐÀO TẠO                    

          Số: 180-20/LT-DSG-ĐT                    

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH TÊN MÔN TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI BẬC - HOC KỲ

1 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D19_XD01 42 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

2 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D19_XD02 40 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C806 DH_HK2

3 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D15_XD01 6 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK2

4 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D15_XD02 3 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK2

5 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D15_XD03 3 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK2

6 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D15_XD04 1 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK2

7 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D16_XD01 14 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK2

8 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D16_XD02 17 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK2

9 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D16_XD03 10 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK2

10 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D16_XD04 3 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C808 DH_HK2

11 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D17_XD01 2 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C806 DH_HK2

12 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D17_XD02 6 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C806 DH_HK2

13 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D18_XD01 2 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C806 DH_HK2

14 CI09024 Sức bền vật liệu 1 D18_XD02 4 Hai 20/07/2020 07 giờ 30 C806 DH_HK2

124 CI09010 Cơ học đất D18_XD01 44 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C508 DH_HK4

125 CI09010 Cơ học đất D18_XD02 50 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK4

126 CI09010 Cơ học đất D15_XD01 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C512 DH_HK4
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127 CI09010 Cơ học đất D15_XD03 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C512 DH_HK4

128 CI09010 Cơ học đất D15_XD04 2 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C512 DH_HK4

129 CI09010 Cơ học đất D16_XD01 15 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

130 CI09010 Cơ học đất D16_XD02 12 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

131 CI09010 Cơ học đất D16_XD03 10 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

132 CI09010 Cơ học đất D16_XD04 12 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

133 CI09010 Cơ học đất D17_XD01 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C512 DH_HK4

134 CI09010 Cơ học đất D17_XD02 7 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C512 DH_HK4

135 CI09010 Cơ học đất D17_XD03 15 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C512 DH_HK4

136 CI09010 Cơ học đất D17_XD04 15 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C512 DH_HK4

229 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng D17_XD01 19 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

230 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng D17_XD02 24 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

231 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng D17_XD03 25 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK6

232 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng D17_XD04 26 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK6

233 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng D15_XD01 4 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

234 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng D15_XD02 4 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

235 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng D15_XD03 2 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

236 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng D15_XD04 1 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

237 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng D16_XD01 3 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK6

238 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng D16_XD04 2 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK6

239 CI09020 Thiết kế công trình dân dụng D18_XD01 1 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK6

357 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D18_XD01 46 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK4

358 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D18_XD02 49 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK4

359 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D14_XD02 1 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

360 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D15_XD01 6 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

361 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D15_XD02 6 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

362 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D15_XD03 2 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

363 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D15_XD04 2 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

364 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D16_XD01 2 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

365 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D16_XD03 3 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4
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366 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D16_XD04 2 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

367 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D17_XD02 3 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

368 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D17_XD03 1 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

369 CI03001 Cơ học kết cấu 2 D17_XD04 2 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

408 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường D17_XD01 19 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

409 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường D17_XD02 24 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

410 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường D17_XD03 25 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

411 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường D17_XD04 26 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

412 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường D14_XD02 1 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

413 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường D15_XD02 1 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

414 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường D15_XD04 1 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

415 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường D16_XD01 3 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

416 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường D16_XD03 2 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

417 CI09019 Kỹ thuật an toàn và môi trường D18_XD02 1 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

485 CI01001 Thi công 1 (Kỹ thuật thi công) D16_XD02 1 Tư 22/07/2020 15 giờ 30 C605 CD_HK4

486 CI01001 Thi công 1 (Kỹ thuật thi công) D16_XD03 4 Tư 22/07/2020 15 giờ 30 C605 CD_HK4

566 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_XD01 42 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK2

567 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_XD02 39 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK2

573 GS19002 Tiếng Anh 2 D15_XD01 1 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK2

574 GS19002 Tiếng Anh 2 D15_XD04 1 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK2

583 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_XD02 9 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK2

584 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_XD03 4 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK2

597 GS19002 Tiếng Anh 2 D17_XD01 2 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK2

598 GS19002 Tiếng Anh 2 D17_XD02 1 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK2

599 GS19002 Tiếng Anh 2 D17_XD03 1 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK2

600 GS19002 Tiếng Anh 2 D17_XD04 7 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK2

611 GS19002 Tiếng Anh 2 D18_XD02 1 Năm 23/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK2

673 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_XD01 42 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C801 DH_HK2

674 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_XD02 40 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C803 DH_HK2

679 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_XD01 2 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2
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680 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_XD02 2 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

681 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_XD03 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

695 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_XD01 3 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

696 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_XD02 2 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

697 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_XD03 4 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

707 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_XD01 2 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

708 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_XD02 3 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

709 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_XD03 3 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

710 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_XD04 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

847 CI03009 Móng trên nền đất yếu D17_XD01 19 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

848 CI03009 Móng trên nền đất yếu D17_XD02 24 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

849 CI03009 Móng trên nền đất yếu D17_XD03 25 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C804 DH_HK6

850 CI03009 Móng trên nền đất yếu D17_XD04 26 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK6

851 CI03009 Móng trên nền đất yếu D15_XD01 2 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK6

852 CI03009 Móng trên nền đất yếu D15_XD02 3 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK6

853 CI03009 Móng trên nền đất yếu D15_XD04 4 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK6

854 CI03009 Móng trên nền đất yếu D16_XD02 8 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK6

855 CI03009 Móng trên nền đất yếu D16_XD03 5 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK6

856 CI03009 Móng trên nền đất yếu D16_XD04 6 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK6

857 CI03009 Móng trên nền đất yếu D18_XD01 1 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C805 DH_HK6

927 GS79005 Triết học Mác - Lênin D19_XD01 42 Bảy 25/07/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK2

928 GS79005 Triết học Mác - Lênin D19_XD02 39 Bảy 25/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

934 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D18_XD01 47 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK4

935 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D18_XD02 50 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C606 DH_HK4

936 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D14_XD02 1 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

937 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D15_XD01 3 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

938 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D15_XD02 5 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

939 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D15_XD04 3 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

940 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D16_XD01 6 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

941 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D16_XD02 5 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4
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942 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D16_XD03 6 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

943 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D16_XD04 2 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

944 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D17_XD01 12 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

945 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D17_XD02 8 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

946 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D17_XD03 5 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

947 CI09009 Bê tông cốt thép 1 D17_XD04 1 Bảy 25/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1053 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_XD02 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1054 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_XD03 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1087 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D19_XD01 42 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C408 DH_HK2

1088 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D19_XD02 40 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C414 DH_HK2

1099 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D15_XD01 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

1100 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D15_XD04 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

1109 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D16_XD02 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

1110 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D16_XD04 3 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

1121 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D17_XD01 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

1122 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D17_XD02 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

1136 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) D18_XD01 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C412 DH_HK2

1225 CI09011 Trắc địa D18_XD01 46 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK4

1226 CI09011 Trắc địa D18_XD02 50 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1227 CI09011 Trắc địa D15_XD01 5 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

1228 CI09011 Trắc địa D15_XD02 3 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

1229 CI09011 Trắc địa D15_XD04 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

1230 CI09011 Trắc địa D16_XD01 5 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

1231 CI09011 Trắc địa D16_XD02 8 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

1232 CI09011 Trắc địa D16_XD03 13 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

1233 CI09011 Trắc địa D16_XD04 2 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

1234 CI09011 Trắc địa D17_XD01 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

1235 CI09011 Trắc địa D17_XD02 6 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

1236 CI09011 Trắc địa D17_XD03 2 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

1237 CI09011 Trắc địa D17_XD04 5 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4
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1315 CI03010 Nhà cao tầng D17_XD01 19 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1316 CI03010 Nhà cao tầng D17_XD02 24 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1317 CI03010 Nhà cao tầng D17_XD03 25 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK6

1318 CI03010 Nhà cao tầng D17_XD04 26 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK6

1319 CI03010 Nhà cao tầng D15_XD01 4 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1320 CI03010 Nhà cao tầng D15_XD02 3 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1321 CI03010 Nhà cao tầng D15_XD04 2 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1322 CI03010 Nhà cao tầng D16_XD01 5 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK6

1323 CI03010 Nhà cao tầng D16_XD02 6 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1397 CI09016 Cơ lưu chất D15_XD02 1 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C601 CD_HK4

1398 CI09016 Cơ lưu chất D16_XD02 1 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C601 CD_HK4

1399 CI09016 Cơ lưu chất D16_XD03 1 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C601 CD_HK4

1415 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D19_XD01 42 Ba 28/07/2020 07 giờ 30 C410 DH_HK2

1416 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D19_XD02 39 Ba 28/07/2020 07 giờ 30 C412 DH_HK2

1443 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D18_XD01 43 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK4

1444 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D18_XD02 49 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

1457 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D15_XD03 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1458 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D15_XD04 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1479 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D16_XD01 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1480 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D16_XD04 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1490 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D17_XD03 2 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1564 GS43002 Vật lý 2 D19_XD01 42 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C312 DH_HK2

1565 GS43002 Vật lý 2 D19_XD02 39 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C508 DH_HK2

1587 GS43002 Vật lý 2 D15_XD01 3 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C314 DH_HK2

1588 GS43002 Vật lý 2 D15_XD02 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C314 DH_HK2

1598 GS43002 Vật lý 2 D16_XD01 3 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C314 DH_HK2

1599 GS43002 Vật lý 2 D16_XD02 3 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C314 DH_HK2

1600 GS43002 Vật lý 2 D16_XD03 5 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C314 DH_HK2

1601 GS43002 Vật lý 2 D16_XD04 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C314 DH_HK2

1615 GS43002 Vật lý 2 D17_XD01 3 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C314 DH_HK2
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1630 GS43002 Vật lý 2 D18_XD01 2 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C314 DH_HK2

1631 GS43002 Vật lý 2 D18_XD02 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C314 DH_HK2

1685 EE09901 Kỹ thuật điện D18_XD01 45 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

1686 EE09901 Kỹ thuật điện D18_XD02 50 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C706 DH_HK4

1689 EE09901 Kỹ thuật điện D15_XD01 2 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK4

1690 EE09901 Kỹ thuật điện D16_XD01 1 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK4

1691 EE09901 Kỹ thuật điện D16_XD02 11 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK4

1692 EE09901 Kỹ thuật điện D16_XD03 5 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK4

1693 EE09901 Kỹ thuật điện D16_XD04 3 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK4

1694 EE09901 Kỹ thuật điện D17_XD03 1 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK4

1728 CI03011 Quản lý xây dựng D17_XD01 19 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C808 DH_HK6

1729 CI03011 Quản lý xây dựng D17_XD02 24 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C806 DH_HK6

1730 CI03011 Quản lý xây dựng D17_XD03 25 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C806 DH_HK6

1731 CI03011 Quản lý xây dựng D17_XD04 26 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C808 DH_HK6

1732 CI03011 Quản lý xây dựng D18_XD01 1 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C808 DH_HK6

1810 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_XD01 45 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C803 DH_HK4

1811 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_XD02 49 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C805 DH_HK4

1823 GS19004 Tiếng Anh 4 D15_XD01 2 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

1824 GS19004 Tiếng Anh 4 D15_XD02 3 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

1825 GS19004 Tiếng Anh 4 D15_XD04 2 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

1835 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_XD02 5 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

1836 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_XD03 2 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

1837 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_XD04 2 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

1850 GS19004 Tiếng Anh 4 D17_XD01 1 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

1851 GS19004 Tiếng Anh 4 D17_XD03 2 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

1852 GS19004 Tiếng Anh 4 D17_XD04 1 Năm 30/07/2020 08 giờ 00 C808 DH_HK4

2033 CI03012 Thi công 2 D17_XD01 19 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C512 DH_HK6

2034 CI03012 Thi công 2 D17_XD02 24 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C512 DH_HK6

2035 CI03012 Thi công 2 D17_XD03 25 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

2036 CI03012 Thi công 2 D17_XD04 26 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6
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2123 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 D16_XD02 4 Bảy 01/08/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

2124 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 D16_XD03 9 Bảy 01/08/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

2125 1XDCHCS001 Anh văn chuyên ngành 1 D16_XD04 2 Bảy 01/08/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

2126 1XDCHCS008 Cơ lý thuyết D15_XD02 1 Bảy 01/08/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

2157 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D16_XD01 4 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C603 DH_NKH

2158 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D16_XD02 5 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C603 DH_NKH

2159 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D16_XD03 18 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C603 DH_NKH

2160 1XDCHCS002 Anh văn chuyên ngành 2 D16_XD04 5 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C603 DH_NKH

2172 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D16_XD01 18 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C603 DH_NKH

2173 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D16_XD02 19 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C603 DH_NKH

2174 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D16_XD03 4 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C603 DH_NKH

2175 1XDCHCS024 Kết cấu thép 1 D16_XD04 5 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C603 DH_NKH

2200 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D15_XD01 1 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2201 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D15_XD04 2 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2210 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D16_XD03 1 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2216 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D17_XD01 1 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2217 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D17_XD03 1 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2218 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D17_XD04 1 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2227 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D18_XD02 2 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2302 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 D15_XD02 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2303 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 D15_XD04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2304 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 D16_XD01 10 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2305 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 D16_XD02 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2306 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 D16_XD03 9 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2307 1XDCHCN010 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 D16_XD04 6 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2308 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng D15_XD01 8 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2309 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng D15_XD02 9 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2310 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng D15_XD03 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2311 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng D16_XD01 23 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2312 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng D16_XD02 17 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH
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2313 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng D16_XD03 15 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2314 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng D16_XD04 7 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2315 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng D17_XD03 8 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2316 1XDCHCN011 Đồ án Nền móng D17_XD04 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2318 1XDCHCN013 Đồ án Thi công 2 D16_XD01 32 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2319 1XDCHCN013 Đồ án Thi công 2 D16_XD02 27 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2320 1XDCHCN013 Đồ án Thi công 2 D16_XD03 23 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2321 1XDCHCN013 Đồ án Thi công 2 D16_XD04 22 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2322 1XDCHCN013 Đồ án Thi công 2 D15_XD01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2323 1XDCHCN013 Đồ án Thi công 2 D15_XD02 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2324 1XDCHCN013 Đồ án Thi công 2 D15_XD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2325 1XDCHCN013 Đồ án Thi công 2 D15_XD04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2326 1XDDDCN007 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng D15_XD02 3 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2327 1XDDDCN007 Đồ án Thiết kế công trình dân dụng D16_XD02 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2328 1XDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp D16_XD01 32 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2329 1XDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp D16_XD02 29 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2330 1XDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp D16_XD03 23 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2331 1XDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp D16_XD04 20 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2332 1XDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp D15_XD01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2333 1XDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp D15_XD02 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2334 1XDTTTN001 Thực tập tốt nghiệp D15_XD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2370 CI03008 Đồ án Kết cấu thép D17_XD01 6 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2371 CI03008 Đồ án Kết cấu thép D17_XD02 19 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2372 CI03008 Đồ án Kết cấu thép D17_XD03 25 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2373 CI03008 Đồ án Kết cấu thép D17_XD04 26 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2374 CI03008 Đồ án Kết cấu thép D15_XD01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2375 CI03008 Đồ án Kết cấu thép D15_XD02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2376 CI03008 Đồ án Kết cấu thép D15_XD04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2377 CI03008 Đồ án Kết cấu thép D16_XD01 8 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2378 CI03008 Đồ án Kết cấu thép D16_XD02 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6
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2379 CI03008 Đồ án Kết cấu thép D16_XD03 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2380 CI03008 Đồ án Kết cấu thép D16_XD04 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2381 CI03008 Đồ án Kết cấu thép D18_XD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2382 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D16_XD01 20 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2383 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D16_XD02 8 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2384 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D16_XD03 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2385 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D16_XD04 12 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2386 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D14_XD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2387 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D14_XD02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2388 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D15_XD01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2389 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D15_XD02 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2390 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D15_XD03 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2391 CI03153 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D15_XD04 8 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2392 CI09003 Thí nghiệm Sức bền vật liệu D19_XD01 42 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

2393 CI09003 Thí nghiệm Sức bền vật liệu D19_XD02 40 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

2394 CI09003 Thí nghiệm Sức bền vật liệu D15_XD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

2397 CI09012 Thí nghiệm Cơ học đất D18_XD01 43 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2398 CI09012 Thí nghiệm Cơ học đất D18_XD02 50 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2399 CI09012 Thí nghiệm Cơ học đất D15_XD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2400 CI09012 Thí nghiệm Cơ học đất D16_XD04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2401 CI09012 Thí nghiệm Cơ học đất D17_XD02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2402 CI09013 Thực tập Trắc địa D18_XD01 44 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2403 CI09013 Thực tập Trắc địa D18_XD02 50 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2404 CI09013 Thực tập Trắc địa D15_XD04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2405 CI09013 Thực tập Trắc địa D16_XD01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2406 CI09013 Thực tập Trắc địa D16_XD02 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2407 CI09013 Thực tập Trắc địa D16_XD03 10 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2408 CI09013 Thực tập Trắc địa D16_XD04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2409 CI09013 Thực tập Trắc địa D17_XD01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2410 CI09013 Thực tập Trắc địa D17_XD02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4
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2411 CI09013 Thực tập Trắc địa D17_XD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2414 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D18_XD01 47 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2415 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D18_XD02 50 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2416 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D15_XD01 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2417 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D15_XD02 7 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2418 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D15_XD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2419 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D15_XD04 3 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2420 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D16_XD01 6 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2421 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D16_XD02 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2422 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D16_XD03 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2423 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D16_XD04 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2424 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D17_XD01 11 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2425 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D17_XD02 5 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2426 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D17_XD03 11 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2427 CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 D17_XD04 3 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2428 CI09015 Tham quan D18_XD01 44 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2429 CI09015 Tham quan D18_XD02 50 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2433 CI09021 Đồ án Thi công 1 D17_XD01 14 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2434 CI09021 Đồ án Thi công 1 D17_XD02 24 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2435 CI09021 Đồ án Thi công 1 D17_XD03 5 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2436 CI09021 Đồ án Thi công 1 D17_XD04 26 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2437 CI09021 Đồ án Thi công 1 D15_XD02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2438 CI09021 Đồ án Thi công 1 D15_XD04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2440 CI09025 Tin học chuyên ngành 1 D16_XD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức CD_HK4

2441 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 D17_XD01 19 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2442 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 D17_XD02 24 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2443 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 D17_XD03 25 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2444 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 D17_XD04 26 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2445 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 D15_XD01 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2446 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 D15_XD02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6
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2447 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 D15_XD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2448 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 D16_XD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2449 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 D16_XD03 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2450 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 D16_XD04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

2451 CI09027 Tin học chuyên ngành 3 D18_XD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3172 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 D19_XD01 42 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3173 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 D19_XD02 39 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3186 GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 D18_XD02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3205 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D16_XD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3206 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D16_XD02 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3237 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D19_XD01 42 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3238 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D19_XD02 40 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3240 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D15_XD04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3245 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D16_XD04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3250 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D17_XD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3251 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D17_XD02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3275 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D19_XD01 42 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3276 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D19_XD02 40 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3278 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D15_XD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3279 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D15_XD04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3291 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D17_XD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3292 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D17_XD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2
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